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Tóm tắt 

Công tác quản lý vận hành hệ thống đèn biển hiện 

nay được thực hiện tuân theo các quy định tại 

Thông tư số 38/2021/TT-BGTVT về việc ban hành 

Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng 

hải đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 

hành ngày 30/12/2021. Tuy nhiên, các nghiệp vụ 

quản lý, vận hành, lập dự toán hoặc thanh, quyết 

toán thường chủ yếu dừng lại ở các quy trình đơn 

lẻ bằng các công cụ rời. Chính vì vậy, các nghiệp 

vụ quản lý tổng thể hoặc rà soát, kiểm tra theo 

từng yêu cầu cụ thể sẽ gặp nhiều khó khăn, khả 

năng trực quan hóa dữ liệu bị hạn chế. Bài báo 

này đề xuất một ứng dụng của kinh doanh thông 

minh (BI) vào hỗ trợ quản lý và vận hành hệ thống 

đèn biển để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, 

vận hành hệ thống đèn biển thống nhất, mang tính 

trực quan và có tính liên thông kết nối giữa các 

công đoạn với nhau.  

Từ khóa: Đèn biển, bảo đảm an toàn hàng hải, 

kinh doanh thông minh, quản lý, vận hành. 

Abstract 

The current management of the lighthouse 

system’s operation is carried out following the 

provisions of the economic-technical norms for 

the operation of the independent lighthouse 

system in Circular No. 38/2021/TT-BGTVT 

promulgated by the Minister of Transport on 

December 30th, 2021. However, management, 

operation, estimating, or payment and settlement 

functions often stop at single processes with 

separate tools. Therefore, the overall management 

operations or reviewing and checking each light 

or group of lights according to specific 

requirements will face many difficulties, and the 

ability to visualize data is limited. This article 

proposes a Business intelligence (BI) model for 

supporting the management of the lighthouse 

system’s operation to improve the efficiency of the 

management and operation of the lighthouse 

system in a unified and effective way, with intuitive 

interconnectivity between the stages. 

Keywords: Lighthouse, maritime safety, business 

intelligence, management, operation. 

1. Giới thiệu chung 

Đèn biển, hay còn gọi là Hải đăng, là báo hiệu 

hàng hải cố định thiết lập trong vùng nước cảng biển, 

vùng biển Việt Nam hoặc tại các vị trí cần thiết ven bờ 

biển. Công tác quản lý vận hành hệ thống đèn biển 

hiện nay được thực hiện tuân theo các quy định tại [1]. 

Một đèn biển vận hành thường bao gồm nhiều thành 

tố như nguồn năng lượng, trang thiết bị báo hiệu, hệ 

thống công trình, dụng cụ và phương tiện phục vụ 

công tác. Dẫn đến, các nghiệp vụ quản lý, vận hành, 

lập dự toán hoặc thanh, quyết toán thường chủ yếu 

dừng lại ở các quy trình đơn lẻ bằng các công cụ rời 

rạc, ví dụ như việc lập dữ liệu thanh, quyết toán được 

thực hiện bằng các bảng tính MS Excel, còn dữ liệu 

địa lý của đèn biển được lưu trữ trên Google Earth. 

Nhìn chung, nếu công tác quản lý chỉ đơn giản dựa 

trên các sổ sách, bảng biểu được thực hiện bởi một cá 

nhân đơn lẻ thì họ sẽ cơ bản có thể tính toán các số 

liệu và thể hiện theo cách của riêng họ. Tuy nhiên, xét 

trên góc độ quản lý, việc thực hiện tính toán này tồn 

tại rủi ro lớn do những sai sót xuất phát từ chính người 

thao tác file tính toán tạo ra. Đồng thời, mỗi đèn biển 

lại bao gồm các trang thiết bị khác nhau nên ngay cả 

những đèn biển cùng cấp cũng có chi phí quản lý khác 

nhau. Vì vậy, để kiểm tra các khối lượng tính toán đòi 

hỏi người kiểm tra phải lập một bảng tính khác, tra lại 

các định mức hoặc thực hiện rà soát lại từng công thức 

tính trong bảng tính đó. Chính vì vậy, việc quản lý 

tổng thể hoặc rà soát, kiểm tra theo từng đèn biển hoặc 

nhóm đèn biển theo từng yêu cầu cụ thể sẽ gặp nhiều 

khó khăn, khả năng trực quan hóa dữ liệu bị hạn chế.  
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Các ứng dụng kinh doanh thông minh (Business 

Intelligence, gọi tắt là BI) là giải pháp hỗ trợ phân tích 

dữ liệu giúp người sử dụng hiển thị thông tin một cách 

trực quan (visualization) và chia sẻ thông tin chi tiết 

(insights) trong cơ quan hoặc nhúng các dạng báo cáo 

(dashboard) lên website hoặc vào trong các ứng dụng. 

Từ đó hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết sách quản 

lý, kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả.  

Quản lý, vận hành (QLVH) đèn biển là lĩnh vực 

nghề nghiệp đặc thù thuộc dịch vụ sự nghiệp công 

bảo đảm an toàn hàng hải. Công tác này hiện nay 

được thực hiện bởi hai Tổng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Bắc và Tổng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam. Chính vì đặc thù nghề nghiệp 

chuyên sâu, nên các nghiên cứu về quản lý, vận hành 

đèn biển còn rất hạn chế, đặc biệt ở Việt Nam. Bên 

cạnh đó, các nghiệp vụ này phải tuân thủ theo các 

quy định hiện hành của hệ thống pháp luật Việt Nam 

nên nhiều quy định cũng có sự điều chỉnh theo thời 

gian để phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, tại 

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, 

việc thực hiện QLVH đèn biển được thực hiện từ các 

đơn vị thành viên, bao gồm có vận hành, bảo trì hệ 

thống đèn biển và thực hiện lập dự toán và quyết toán 

để trình lên Tổng công ty phê duyệt. Do việc thực 

hiện này chưa mang tính đồng bộ, thiếu tính kết nối 

nên cách tính toán các tham số cũng khác nhau giữa 

các đơn vị. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát 

độ chính xác của số liệu trong các file Microsoft 

Excel của mỗi đơn vị thành viên cũng gặp nhiều khó 

khăn do các công thức tính toán và các hàm số sử 

dụng phức tạp hoặc đã bị lược bỏ một số bước mà 

không có giải thích cụ thể. Ngoài ra, việc kiểm tra 

các số liệu liên quan đến kỹ thuật như quãng đường 

di chuyển đến vị trí trạm đèn cũng không đồng bộ do 

Excel không hỗ trợ quản lý thông tin địa lý tốt. 

Trên cơ sở tham chiếu các căn cứ pháp lý hiện 

hành và cập nhật kỹ thuật, công nghệ hiện đại, bài báo 

này đề xuất ứng dụng BI vào hỗ trợ quản lý công tác 

vận hành hệ thống đèn biển giúp nâng cao tính thống 

nhất, khả năng liên thông kết nối giữa các công đoạn 

và vẫn đảm bảo sự phù hợp với các quy định hiện hành.  

2. Cơ sở nghiên cứu 

2.1. Quản lý, vận hành hệ thống đèn biển theo 

Thông tư số 38/2021/TT-BGTVT 

Các hoạt động lập dự toán, thanh quyết toán, đặt 

hàng, xây dựng và phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ sự 

nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải phục vụ vận 

hành hệ thống đèn biển áp dụng theo các quy định tại 

[1]. Một đèn biển thông thường bao gồm các trang 

thiết bị như: Thiết bị báo hiệu hàng hải, hệ thống cung 

cấp năng lượng, công trình trạm đèn, dụng cụ, công 

cụ và phương tiện phục vụ. Công tác QLVH đèn biển 

thường bao gồm:  

- Vận hành hoạt động và bảo trì các thiết bị báo 

hiệu hàng hải và nguồn năng lượng; 

- Bảo trì hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống 

chống sét; 

- Tính toán xác định thời gian, phụ tải sử dụng máy 

phát điện, điện lưới cho thiết bị báo hiệu, phục vụ điều 

kiện làm việc, sinh hoạt tại trạm đèn biển; 

- Tổ chức trực tại trạm đèn; 

- Vận hành, bảo trì đối với các đèn biển không có 

người thường trực; 

- Tính toán hao phí vật tư, dụng cụ, công cụ phục 

vụ quản lý, vận hành trạm đèn biển; 

- Tính toán thời gian sử dụng các trang thiết bị, 

phụ tùng báo hiệu hàng hải. 

Đèn biển được phân loại ra ba cấp đèn, bao gồm 

đèn biển cấp I có chức năng báo hiệu cập bờ, cấp II 

phục vụ hàng hải ven bờ, và cấp III có mục đích báo 

hiệu cửa sông, cửa biển [2]. Dựa trên cấp đèn, công 

tác quản lý, vận hành hệ thống đèn biển có những quy 

định khác nhau. Cụ thể, công tác vận hành thiết bị báo 

hiệu hàng hải và thiết bị phục vụ cung cấp năng lượng 

được thực hiện giống nhau cho tất cả các cấp đèn, 

nhưng hoạt động bảo trì trang thiết bị báo hiệu hàng 

hải được thực hiện hàng ngày cho các đèn cấp I, đèn 

cấp II, và hàng tuần đối với đèn cấp III. Bên cạnh đó, 

mỗi đèn biển có các trang thiết bị và sử dụng nguồn 

năng lượng khác nhau nên công tác khai thác, vận 

hành, tính toán lập dự toán, thanh quyết toán cũng 

khác nhau giữa các đèn biền cùng cấp. 

2.2. Mô hình quản lý dựa trên ứng dụng BI  

Ứng dụng BI cung cấp các công cụ hỗ trợ quản 

lý và phân tích dữ liệu cho các hoạt động kinh 

doanh. Dữ liệu được biểu diễn một cách trực quan, 

cho phép giám sát các hoạt động hậu cần, năng suất 

kinh doanh và đánh giá công việc. Bên cạnh đó, 

nhiều nền tảng BI có khả năng xây dựng các báo 

cáo có thể tùy chỉnh, giúp người sử dụng có thể lựa 

chọn các tham số, hiển thị dữ liệu theo các khu vực 

địa lý trên nền tảng bản đồ số hoặc theo các mẫu 

báo cáo có sẵn. Phần mềm BI có khả năng trình bày 

dữ liệu bằng các hình ảnh trực quan và định dạng 

dễ hiểu. Vì thế, người sử dụng hệ thống BI có thể 

dễ dàng thực hiện các thao tác thu thập thông tin 

chi tiết từ cơ sở dữ liệu [3].  

So với phần mềm Microsoft Excel, phần mềm 
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được sử dụng phổ biến trong các tác vụ tính toán tổng 

hợp thông thường tại các doanh nghiệp, ứng dụng BI 

cho phép thu thập và cập nhật liên tục dữ liệu từ đa 

dạng các nguồn khác nhau như file tài liệu, website,… 

(xem Hình 1). Khi xử lý dữ liệu lớn, ứng dụng BI hỗ 

trợ việc dọn dẹp, kết nối các nguồn dữ liệu và cho 

phép tính toán phức tạp [4]. Cụ thể, nhóm tác giả đã 

thử nghiệm so sánh khả năng thực hiện xử lý dữ liệu 

giữa một số ứng dụng thì kết quả như sau: Google 

Sheet cho phép thực hiện ổn định khoảng tối đa 

50.000 records (dòng) mà không xảy ra hiện tượng bị 

trễ hoặc lag khi xử lý, Excel  có đạt được khoảng 

100-200.000 records, Power BI (một ứng dụng BI) có 

thể xử lý mượt mà tới 8.000.000 records. 

 

Hình 1. Các dạng dữ liệu có thể xử lý bằng Power BI 

Chính vì những ưu điểm đó, ứng dụng BI là một 

giải pháp hiệu quả giúp phân tích và trình bày kết quả 

công tác QLVH đèn biển. 

3. Ứng dụng BI quản lý vận hành hệ thống đèn 

biển theo Thông tư số 38/2021/TT-BGTVT 

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) 

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được tổng 

hợp từ các thông tin được công bố trên website của 

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 

(BĐATHHMB) [4], bao gồm số lượng trang thiết bị 

và thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển, các kế 

hoạch sản xuất kinh doanh,… Nhóm tác giả thực hiện 

tính toán, xây dựng CSDL cho mô hình BI tuân thủ 

theo các quy định của Thông tư số 38/2021/TT-

BGTVT trên phần mềm Microsoft Excel. 

Dữ liệu sau đó được định dạng lại để đảm bảo tính 

thống nhất và thuận tiện cho việc liên kết và xử lý dữ 

liệu trong mô hình BI. Bên cạnh đó, mô hình BI cũng 

có thể thu thập dữ liệu trực tuyến từ các nguồn online 

và tự động cập nhật lại dữ liệu mỗi khi thông tin từ 

website nguồn có sự điều chỉnh. Ví dụ, khi thông số 

kỹ thuật của đèn biển trong mô hình QLVH đèn biển 

có sự thay đổi trên website của BĐATHHMB, mô 

hình sẽ tự động cập nhật lại dữ liệu này. 

 

(a) CSDL định mức theo TT38/2021/TT-BGTVT 

 

(b) Tính toán chi phí vận hành theo định mức 

Hình 2. Xây dựng CSDL trên MS Exccl 

 

 

Hình 3. Liên kết CSDL QLVH đèn biển 

Các trường thuộc tính của mô hình QLVH đèn 

biển đã được xây dựng bao gồm: các chỉ tiêu kinh tế 

được tổng hợp trên MS Excel và các chỉ tiêu kỹ thuật 

được thu thập tại website của BĐATHHMB. CSDL 

sau đó được chuẩn hóa và liên kết với nhau nhằm tối 

ưu khả năng quản lý của hệ thống (Hình 3). Chính vì 

vậy, CSDL QLVH đèn biển đã mang tính chất linh 

hoạt và có thể thực hiện cập nhật tự động mỗi khi 

CSDL nguồn bị thay đổi. 

3.2. Mô hình BI quản lý vận hành đèn biển 



 

 

 

SỐ 73 (01-2023) 61 

KINH TẾ - XÃ HỘI 

TẠP CHÍ ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Để ứng dụng mô hình BI vào QLVH hệ thống đèn 

biển, nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện thí điểm 

trên hai ứng dụng hỗ trợ phân tích và trực quan hóa 

dữ liệu đang được sử dụng phổ biến nhất trong ngành 

BI hiện nay, bao gồm: phần mềm Tableau của hãng 

Salesforce và phần mềm Power BI được phát triển bởi 

hãng Microsoft. Trên cơ sở phân tích các yêu cầu kinh 

tế - kỹ thuật của công tác QLVH đèn biển và chi phí 

đầu tư, nhóm nghiên cứu đề xuất xây dựng một mô 

hình quản lý trên nền tảng ứng dụng bộ công cụ Power 

BI được phát triển bởi hãng Microsoft [6]. Phiên bản 

Power BI Desktop được cung cấp miễn phí và cài đặt 

trực tiếp trên các máy tính cá nhân. 

 

Hình 4. Tra cứu thông tin chi tiết của một đèn biển 

Mô hình BI QLVH đèn biển được nhóm nghiên 

cứu xây dựng bao gồm các chức năng chính sau: 

1. Tra cứu nhanh thông tin chi tiết của một đèn 

biển (Hình 4). Chức năng này giúp người sử dụng nắm 

bắt ngay được các thông tin cơ bản của một đèn biển. 

2. Kiểm tra, giám sát và cập nhật các thông số kỹ 

thuật và tình trạng hoạt động của đèn biển (Hình 5). 

Chức năng này cho phép người sử dụng giám sát và 

cập nhật về mặt kỹ thuật của một, hoặc một nhóm đèn 

biển, hoặc cả hệ thống đèn biển. 

3. Quản lý, giám sát các chỉ tiêu kinh tế phục vụ 

vận hành đèn biển (Hình 6). Các chi phí vận hành của 

các đèn biển được thực hiện tính toán, tổng hợp tuân 

thủ theo quy định tại Thông tư 38/2021/TT-BGTVT, 

bao gồm: Chi phí nhiên liệu, năng lượng; Vận hành 

bảo trì TBBH hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; Vật 

tư bảo trì hệ thống chống sét, hệ thống thông tin liên 

lạc; Vật tư bảo trì racon, ais, còi điện; Vật tư bảo trì 

máy phát điện; Vật tư bảo trì hệ thống năng lượng, ắc 

quy, bộ sạc; Chi phí thiết bị cung cấp năng lượng và 

thiết bị đèn; Chi phí vật tư phục vụ các trạm đèn biển; 

Chi phí dụng cụ, công cụ,… Chức năng này cho phép 

người sử dụng thực hiện tra cứu các chỉ tiêu kinh tế, 

so sánh và đưa ra các đánh giá cần thiết. 

 

 

(a) Thông số kỹ thuật tổng thể hệ thống đèn biển 

 

(b) Thông số kỹ thuật của một đèn biển 

Hình 5. Giám sát thông số kỹ thuật đèn biển 
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(a) Chi phí vận hành của một đèn biển 

 

(b) Chi phí vận hành tổng thể hệ thống đèn biển 

 

(c) Hao phí nhân công theo trạm đèn 

Hình 6. Quản lý chi phí vận hành, nhân công đèn biển 

4. Kết luận 

Các nghiệp vụ vận hành, lập dự toán hoặc thanh, 

quyết toán của công tác QLVH hệ thống đèn biển hiện 

nay thường chủ yếu dừng lại ở các quy trình đơn lẻ 

bằng các công cụ rời rạc, chưa có tính thống nhất. 

Chính vì vậy, các nghiệp vụ quản lý tổng thể hoặc rà 

soát, kiểm tra theo từng yêu cầu cụ thể sẽ gặp nhiều 

khó khăn, khả năng trực quan hóa dữ liệu bị hạn chế. 

Bài báo này đã ứng dụng được BI vào hỗ trợ công tác 

quản lý và vận hành hệ thống đèn biển đảm bảo tuân 

theo Thông tư số 38/2021/TT-BGTVT và góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác QLVH hệ thống đèn biển 

thống nhất, mang tính trực quan và có tính liên thông 

kết nối giữa các công đoạn với nhau. 
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